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Kinh gfri:

- Liy ban Chilng khodn Nhi nuric.

- So Giao dich chlrng kLioan Ha NOi.

Cong q,: COng ty CO phAn Kinh doanh Thriy hii sdn SAi Gon.

Md Chirng kho6n: APT.

Tru so'chinh: L,6 4-6-8. duolg so 1A, Khu Cong nehiep 'Izin T'ao. Phurrng TAn Tao A.
Qufln Binh Tdn.'fP" H0 Chi Minli"

DiQn thoai 81 28-31541 802 Fax: 84-28-37541808.

Ngu'o'i thuc hiOn Cong bd thdng tin: Ong NGLI\.EN TI-IANII ViNlt.
Di6n thoai ". 84 28-37 5,1 i 802 F ar: 84-28-3 754I 808.

Di d6ng: 0913724126.

Loai fh6ng tin cdng b6: Einh kj,

N6i dung thong tin c6ng b6:

Cong b6 th6ng rin ve Bao cao rinh hinh Quan rri cong ff nf,rn 2020.

Chung toi xin caur ket cdc thong tin cdng bo tr6n da;,' ld dung su' thAt vir l-roa1
to2"n chiu tr"6ch nhi6rl tru6'c phap ludt r,6 nOi dung cac th6ng tin dh c6ng b6.
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phu Iuc V
nAo cAo riNu uimn'quAN rRr cONG Ty

(Ban hdnh kdm theo Thong ta sri 96/2020/TT-BTC ngdy I6 thdng I I ndnt 2020 ct)a

C6ng fy CO ph6n
Kinh doanh Thriy hii sin

BQ tradng B0 Tdi chinh)

CSNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
EQc I{p - Tg do - H4nh phrie

TP.I{6 Chi Minh ngay:L) thcins a I ndnt 202 l
Sii Gdn

56 : 0t'BC! i.1,:r ellnr iil

gAo CAo
Tinh hinh quin tr! cdng ty

(6 thring/nim) 
1

Kinh gui:
- Uy ban chring kho6n Nhd nu6,c;
- Sd Giao dich chung kho6n. ,r

- Tdn cong ry: cdng fy c6 phAn Kinh doanh Thuy hai san Siri Gdn:
- Dia ehi tru so'chinh. LO 4-6-8, duo'ng so 1A, Khu C6ng ngiri6p T6n Tacr. pl-rirdrrg

"f6n T'ao A, qufln Binh TAn, T'p"H6 Chi Minh.

- Di6n thoai. 02837 5 4 I 802 Fax : 0 2837 5 41 80 8 Erna il: aptcoi@apt. coln. vn.
- VOn di6u I€: 88.000.000.000 d6ng.

- Md chirng khodn. ApT.

- M6 hinh quAn rri c6ng t1,:

+ Dai h6i d6ng c6 dong. H6i d6ng qu6n tri, Ban Kiern sodt va fong Giam d6c
- vd 

'i6c 
thuc hiQn chric ning ki6rn toan nQi bQ: chua thuc hi6n.

I. Hoat tlQng cria D4i h6i tl6ng c6 a6ng.

, "T1619 
tin vA cdc cu6c hop vd $erir quy6t/Qu1,6t dinh ctra Dai h6i d6ng c6 d6ng (bao

gom cd cai lqt i quy6t cta Daj h6i d6ng .o dong iro. r1i6ng cp-ra duoi rrmrl ir-,i,. iar;; ;;6;
bang vdn bart

01

014{Q-
EHECETNI2O2O 26t6t2020

Th6ng qua cdc nQi dung cht ytiu
:ria phi6n h-op Dai h6i d6ng C6
J6ng thuong ni6n ndm202A

02
02NQ-

DHDCDTNI2O2O 26t6/2020
Ih6ng qua s6 li6u tai brio c6o tint
:rinh thuc hiQn quytlt :,rrdn chuyCn
.h6,gi?i doan Nhd Nudc sang C6np

ffiEI 
KrNr*\ rx0'

w

SO Xgtrl quydtl

Quy6t dinh
N6i dung



[, Co phin va u1, qu1,6n HDQT
thr,rc hi6n cdc qu1rfl1 cua Dai ir-6i

Cong Co d.ong nirl thuc hidn da-r

Ju cac ki6n nghi cua Ki6rn todn

Nhd Nuo'c, hodn tdt cac thu tpc
i,

lu) et toan chur 6n the doanh
rshi0p.

II. HOi el6ng quin tri (86o c6o 6 th6ng/nIm)"

1. Thong tin vd thanh viOn H6i ddng quin tri (HDQT)"

3" Ho4t dong gi6rn s6t cria HDQT AOi vOi Ban TOng Gi6m d6c:

. Ban Tong Gi6m d6c Cong [' dd thr,rc hiQndung c6c chir truo'ng, Nghi quy6t cua H$i
dong QuAn tri Cong ty d6 ra, dd co.nhi6u c6 gdng di6u hanh hoat dQng kinh doanh cua

Cong [,, hoan thanh dr-Loc chi ti6u k6 hoach ndn2A2A..

T'ong Giam doc r ir cdc thanh vien di6u hinh cua Cong t.v dd tu6n thu r,2L thqc hign
nghiern tirc c6c nghi qu1,$t Dai hQi d6ng cd d6ng thr-ro'ng ni6n, nghl qu-viit HQi d6ng QreT
tri, on dinh tinh hinh sAn xu6t kinh doanh, chfun 1o t6t do'i song nguo'i lao d6ng, kh6ng dd

xat, ra c6c cu6c dinh c6ng. Ban T6ng Gidm ddc da thuo'ng xu,v6n bdo cdo tinh hinh sAn

xuit kinh doanh, bito cito chc ydn Oe Ogt xuAt xay' ra trong C6ng tv de Hgi cl6ng QuAn tri
nara bit va co chi d4o kip tho'i.

Stt T'hanh vien
irDQT

Clrirc vu (thdnlt viAn
f,{DQT dQc tQp,

TVHDQf khong
di€tL hanh)

Ngdy b[t dAuikh6ng con la thdnh vi6n I{EQT/
HDQT ddc lAp

Nsdv b0 nhiOni Ngay rni6n nhiQin

01

Ong Ngu,v6n
LArn Vinh

HLIv

Chri tlctr HDQT
Thdnh vi6n HDQT

-. ).
Knong dleu nann

tst04t20r7 I(h6ng

02
Ong Truong
Ti6n Dfing

Thdnh viOn HEQT
-r '- iI ong ulam uoc

rs10412017 Kh6ng

03
Ong IJoAng

Van V,n
Thanh vidn HDQT' 25104t201.9 Kh6ng

2 Cl.ac cuoc hop HDQT:

Stt
A/o.

T'h2Lnh vien
HDQT

SO bu6i hep
HDQT tham ds

Ti l9 tham du hop I-y do kh6ng tham du
hQp

01
Ong Ngul,en

Ldm Vinh Huv
08 140%

02
Ong Truong
Ti6n Dfrng

08 ra0%

03
Ong Hodng

VAN VY
08 t00%

I



Stt
No.

SO Xgtri qu1,6tl

Quy6t dinh
Ngdv N6i dung Ti l9

tirong qua

1 0lArQ-HDQT-2020 16t03t2020
T6 chfc Dai hQi cO d6ng
thudng nidnndm2020 140%

2 02ArQ.HD QT-2020 0110412020

Th6ng nh6t viec trinh eui ch6;.,
nOi bo v0 qu6.n trf Cdng ty dai
h6i cd ddng thuong ni6n ndm
2020 vd xem xdt khd nang to
chfrc D4i h6i n6u Chinh phri

gi6n cach xE h6i

100%

a
J 03NQ-HDQT-2020 1614t2020

Th6ng qua vi6c gia h4n ngdy t6
chuc dai hoi d6n han chrit

30t6t2020
100%

4 04ArQ-HD QT-2020 11lst202A
Th6ng nhAt ngirl,to chuc Eai
h6i C6 d6ng thr-ro'ng ni6n nan-r

2020
1000/;

5 05AJQ-HE QT-20201 Oetoe tzozo
VO viQc t6 chri'c Eai hQi C6
ddng thuong ni6n ndm2020 1 00%

6 06,rl"rQ-FIDQT-2020 16,06t2020
Ve r i6c tu'nhiern thanh . idn f-

Ban KS cua.Orrq iJui I-An Dinh I 100%
va t6 chu'c bAu bo sune 'IVBKS 

J

7 O7NQ-HDQT-2020 301712020

ChAp thudn don tu'nhi6m chric
vU.CT. HDQT cria Ong Truong
Ti6n Dfrng vd b6u 0"g-Nguy6"

LArn Vinh Huy gifr chric w
CT.HDOT

r00%

8 O9ArQ-HE QT-2A20 out2l2020 Td chuc 161, y kien Co dong
bdng vd"n b6"n

1009i,

06/QD-HEQT-2020

lChap rhu6n cho Cong ty ky HE

] Ciao dicir vo'i gia tri nho ho.n

1 35% T6ng giatri ghi tr6n bdo

Jcdo tdi chinh gAn nh6t i,o'i C6ng
11t12.2020 I ry CO phAn dAu tu SFC vd cac

lCong ry rna CT. I{DeT Cong ry
I co gop r,6n hodc tharn sia vdo

I HOqT, HQi d6ng thdnh vien,
I Ban Di6u hdnh

66.66%

10 o7IQD-HE QT-2020 14 t2t2020
G6p v6n thanh l6p C6ng ry

TNHH Chdn nu6i Somo Farm
TAn Bi6n

66,660/,,

4. Ho4t dong c[ra cac ti6u ban thu6c HQi d6ng qu6.n tri: Kh6ng c6

5. Cac Nght quy0t/Quy,,!t Omn quan rrong cua Hoi d6ng qu6n tri:

.4-

;)52S

;NG 1
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1l I1/NQ-HDQT-2020 14.12i2020
Chgn do'n vi kiem todn 86o c6o

tli chinh nZLm 2420
100%

III. Ban ki6rn so{t (Bao cao 6 th6ngindm).
,;.

1. Thong tin r e thanh vi6n Ban Ki0rn so6t (BKS).

Stt
Thirnh vi6n

Bi(S
SO bu6i hop

tha.rn du

Ti 19 tham du
hqp

T'l' le bi6u
quy6t

L, do
Lh6ng tham du hop

01
Ila Dd Ngc2c

Nga
09 10070 100%

02
tla I.C -fhi

'l'hu,r, Trang
09 t0()% 100%

03
BA Hoans
Thi H6ng

09 10a% 100%

3 Hoat d6ns p'i6rn s6t cria BKS d6i vdi T. Ban T6ne Gi6m d6c di6u hdnh vdoat dong g HDQT,
co dorig.

Ban Ki6m soft dd nhAn duo-c dAy du cdc th6ng tin vd Nghi quy5t cua I{Oi dong quin
tri (l{DQ'f), 86o cao kdt qr-rikinh doanli. k6t quAho4t dQng tai ehinh nf,m 2019 di dug'c

ki6rn todn cr-ia Cl6ns tv.
Llan Ki6m soat cluy tri ddc 14p lr"ong ho4t dQng kierl tra gi6rn sat cita minh. Trong

ndm. Ban i(i6rn so6t cfrr-ig chua nhAn duoc ki6n nghi nao cua c6 d6ng d6i vo'i chi dao r,a
diiiu hdnh cua HDQT, Ban Ki6m soAt" Ban TOng Gid,rn d6c r,2r c6n bQ quAn ly Cong t1'.

:
Ddnir gia r'6 ho4t dQng cua FIDQT trong nim c1ua. Mdc du, trong di0u ki0n tinh irinh

tai chinh C6ng t), r,dn con rAt qu6 nhi6u kh6 hhan do c6c t6n tai cua giai doan truoc d6.,v

vA,n chua duo. c giii qui,6t, c6ng tdc qu1,6t todn giai doan Nhd nuo'c chAm n6n chua th6 thuc
hjdn durrc t6i cAu truc C6ng tv nhu du ki6n. tinir hinh ngu-u.-On 1i6u thu1, sin ngd-"- cdrng kho
khdn,... T'u1, nhi6n, HDQT Cong ty dd het sirc no luc d6 co nhfr'ng chu truo'ng, giii ph6p
phu ho-p duy tri 6n dirrh hoqt dQng sdn xuAt kinh doanh ngdy cang ph6t tri6n r,6 rndt thuong
hi0u, darl bAo c6ng viQc lam 6n dtnh cho Ngudi lao d6ng, ti6p tqc gi6i qu1'6t nhftng t6n t4i
c[,. . . C6c c1u,v6t dinh cua HDQT trong ndm phu hop v6i lo'i icii cua C6ng tv i,a cdc C6

dong.
, i,,

-1 Sr,L plroi ho'p hoat dong giua BKS ddi voi ho4t ddng cua IIDQ f, Ban T'ong GiArn

Stt
Thinh viOn

BKS
Chuc r.it

Nga)'bat dAuildr6ng con lir
thdnli vi6n BKS

Trinh d6 chu.v6n rn6n

0t
BA EA Ngp.

Nga
Truong ban

KS
1st0412017 Cu nhdn I{inh t6

02.
Ba Le'Ihi

'Ihuy Trang
TV. Ban KS 15t0412017

C,-r -t 4- 7.] .-1,- + 
^ILLId.l1 J\J11I] !EI

a - a!-]]udL.

03
Bd Hodns Thi

H6ng
TV. Ban KS 26t612020 Cu nhAn Kinh td

2" CuQc hgp cira BKS.



d6c dii:u hdnh va c6c c6n bQ quAn lf kh6c.

'Ihanh vi6n Ban Ki6m so6t tha:l dq dA1, dri c6c phi6n iic)p cira HEQT. Tr6n co so'

do. Ban Ki6m so6t kip tho'i theo s6t cac hopt dQng cua Cdng t1'vd viOc thuc hi6n Nghi qu,vet

cira Dai h6i d6ng c6 d6ng.

- Mac du tinh hinh COng b, 1u6n gAp l<ho khf,n nhung Ban DiAu iranh Cong ty luon

thUc hiQn tOt ctr6 d6" chlm 1o dcri sdng r,6.1 chAt, tinh thAn cho Nguo'i lao ddng.

- C6ng 6, chAp hanh dirng qui dinh r,6 c6ng bo th6ng tin d6i vdi Cong O Eai chring.
86o cdo tai chinh. b6o c6o quin tri" b6o cao thucrng ni6n, ... ducrc c6ng b6 kip tho'i. dang
tni dA,v du tren u,ebsite Cong b,, Cl6 phiriu len sdn Upcorn tao diAu kiQn co dor-rg nim duo-c

thOng tin co phi6u

5. Hoat d6ng khac cua BI(S (nOu co): I(h6ng co.

IV. Ban diAu hirnh

VI. Eio t4o vO quin tri c6ng ty:

Cdc l<hoa ddo tao vA quin tri cOng ty rnd cric thdnh vi6n HDQT, thdnh vi6n BKS,
Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) diAu hanh, cdc cdnbQ qu6n ly kh6c va Thu ky c6ng ty dltharr
gia theo quy dinh vC qu6n tri c6ng ty: Chua tham gia.

VII. Danh sich vd nguli c6 li6n quan cira c6ng ff rl+i chring (Brio c6o 6

thing/nim) vi giao dich cfia ngud'i c6 li6n quan cria c6ng fy vfi chfnh C6ng ty.

,b
N
t{H
riN
NtI

STT Thhnh vi6n
Ban didu hirnh

Ngny thdng
nim sinh

Trinh iIQ

chuv6n m6n

Ngi,y bd nhiQm/
mlen nhlem

thhnh vi6n Ban
clidu hinh/

01 Ong Truong Ti6n Dfrng 2slr1lt97 5
Th4c Sy Kinh t6

LuAt su
t5t04t2017

02 Ons N4ai Minh Vuons 02la3lr97 s

Kf, su.C6ng ngh6
Che bi6n Thuv sdn"

Cu'nirdn Kinli t6.
15,'04,2a11

03 6ng Nguy6n Thdnh Vinh t6t05lL97 6 Thac Si Kinh t6 01,'122019

04 Ong NgO VIn Khuong 24t1Ur972 I(! su
tsl4t2017

aU02,202]1

V. K6 todn tru&nglChief Accountant

Hg vh t6n
Name

Ngiry thhng
nim sinh

Trinh cIQ chuy6n m6n
nghiQp vq

Ngny b6 nhiQm/ mi6n
nhiQm

Doirn Thi Thu Hd 037 |971
Cri nh6n Kinh tC khoa,.: . -.,]Ke toan l(tem toan 15104t2017



3. Giao dich gita nguo'i n6i bQ cQng ty, nguo'i co 1i6n quan oria ngucri noi bo vo,i
c6ng ty con, cdng ty do c6ng ty nam quy6n ki6m sodt.

Stt
Nguli

thEc hiOn
giao dich

Quan hQ

rr6'i ngucri
n6i b6

Cl-r['c r;U

tqi
CI-NY

S6

CMND,tI6
. ';cnleu. nqa\/

;
cap. n(}1

cap.

Dia
chi

Tdn c6ng
tv con,
cong tv

do
CTNY

:
nal]l

Iquyen
ki6rn soiit

Tho'i
'':drem
giao
dich

Noi dung.
s6 lLrclrg.

t6ng gia tri
giao dich

Ghi
chu

Khdng
co

4. Ciiao dich giiia c6ng S,',,6'i c6c d6i tuong hh6c.

4 .1 . Giao dich gita c6ng ty r'6i c6ng fv Lnd thdnh vi6n FIDQI'" thdnh vidn B an K i€pr
so6t. Gi6rn d6c (T6ng Gi6rn doc) vd tgud'i quin ly khac dd va darig Ii rhdnh vi6n sang iAp
holc thanir vi6n FIDQT. Gi6rn d6c (Tdng Gi6rn d5c) diAu hanh trorry tho'i gian ba (03) narn
trcr lai dAy (tinh tai tho'i diern iAp bao cao). Ea bao cdo tai muc 2

4.2. Giao dich giira cong t1'v6i cdng t1 ma ngu'oi co li6n quan cua tiranh vi0n HDQT'.
thdnh vi0n Ban Kiiimsodt, Gi6m ddc (1-6ng Cii6m ddc) r,d ngroi qu6.n l,v khac la thanh vien
I{EQT'. Gi6m ddc ("f6ng Gi6rn ddc) dieu hdnh: Kh6ng co.

4.3.,Cac giao dich i<h6c crja cdng t1,(ndu co) co th6 inang lai lo"i ich vAt chAt hoac
phi vAt chAt doi vri'i thanh vi6n HDQ'f. thanh vien llan Kiem sodt. Gi6m ci6c (T6ng Giar-n
d6c) r,a nguo'i qu6n 11, khao. I{h6ng co"

V[1. Giao dich c6 phi6u cria ngu'oi n6i bQ vi ngu'ili li6n quan cua ngu]i n6i b6
(86o cio 6 th:ing/nIm).

1. Danh sdch ngucri noi b6 r'a nguo'i co 1i6n quan c[ra nguoi n6i bo

Stt
No.

I{o t6n
lVarne

Tai kiroAn
giao dich

ch[r'ng.
kho6n (nOu

co)

ChLi'c vu tai
c6lg ry
(n0u c6)

so claxn,.r
Ho chleu.

ngay cap, n01

can
a

Dia chi
lien hd

56 co
" ":pllleu so'

hD'u cudi
l{ii

Ti 1e so'hDu
co phier-r

cudi k1,'

cihi
chri

1
Bui TAn

Dinh

lrudng ban
KS da tir

nhi6m TV
Ban KS
thitng 

I

02493s906
41712008 tai

CA.TP.HCM

209 L0 H
Chung cu

T6v
Thanh,

Qudn T6n
0 0

6.2(t20

T'hdnh vi6n
HDQI'

0257 t389
03tr2l2at2

tai CA
.IP.HCM

6t98t2
i

h'gu) ell
i(i6m. P3.

Q Go Vdp.
TP.}]CM

D

2

Ho2urg

Van V! 0 0

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle



2.. Giao dich cua nguo'i ndi b6 r'a ngutri co 1i0n quan d6r vo'i c6 phi6u cua c6ng ry,

Str

1\t).

Ngr-Lo'i thuc
hi0rr giao

dich

Quan
nguo'i

h0 i,o'i
nOi ber

56 c6 phi0u so'hfiu
dAu lci

56 c6 ptLi6u sd ht'u
cu6i lci,

Ly do tlng,
giAm (mi-ra.

',ihan" chu\ en

d6i.
thuone...)

Sii co
1:pnteu

n)rc Sd c6
1!pnreu

ri le

Bui l'An
Dinh

Ngul'en 1'B
KS 400"000 4,54 0 0

CAn ddi tai
chinh gia

dinh

Hoiurg Vin
vy 'fv. HDQT 400.004 4,54 0 0

CAn doi tdi
chinh gia

dinh
IX. C{c v6n d6 c6n luu y khic.
I(hong co

Na'i nltfin:

, IJBCK NN. HNX.
' I-uu. VT ,...

DONG QUA

NGUYEN LAM VINH HUY

6.fr,
'E[ K*\ rr
Ie\

,l \9\
rH ls
in /*

w

cdNG rv
cd pr-rAr.t

KINH DOANH

rntjv HAtsirt

sAr c0t't



 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS 

Mã chứng khoán: APT 

STT Tên người nội bộ và 

người có liên quan 

Chức vụ/ 

Mối quan 

hệ 

SL CP của 

cá nhân/đại 

diện sở hữu 

Tỷ lệ CP nắm giữ 

(%) 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

No. Name of person Position/ 

Relationship 

Shareholding 

(shares) 

Shareholding (%) Appointment 

date 

Dismissal 

date 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Nguyễn Lâm Vinh Huy Thành viên 

HĐQT 

 712.576  

Cp đại diện  

cổ đông Cty 

SFC 

8.1%  07/4/2017   

1.1 Nguyễn Vinh Quang Cha  0       

1.2 Lâm Thị Mai Mẹ  0       

1.3  Nguyễn Thị Đoan Trân  Vợ  0       

1.4  Nguyễn Nam Phương  Con  0       

1.5  Nguyễn Huy Thành  Con  0       

1.6  Nguyễn Lâm Vinh Dự  Anh  0       

 



  

 

 

STT Tên người nội bộ và 

người có liên quan 

Chức vụ/ 

Mối quan 

hệ 

SL CP của 

cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu 

Tỷ lệ CP nắm giữ (%) Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Hoàng Văn Vỹ Thành 

viên 

HĐQT 

 400.000  4,55% 25/4/2019   

1.1 Nguyễn Thị Lành Vợ         

1.2 Hoàng Hùng Anh Con         

1.3 Hoàng Thị Luận   Mẹ ruột         

1.4 Đoàn Thị Hận   Mẹ vợ         

       

STT Tên người nội bộ và 

người có liên quan 

Chức vụ/ 

Mối quan 

hệ 

SL CP của 

cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu 

Tỷ lệ CP nắm giữ (%) Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Trương Tiến Dũng TV 

HĐQT 

Tổng 

Giám đốc 

1.584.198 18% 4/2017 

 



STT Tên người nội bộ và 

người có liên quan 

Chức vụ/ 

Mối quan 

hệ 

SL CP của 

cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu 

Tỷ lệ CP nắm giữ (%) Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

1.1 Lê Thị Bích Ngọc Vợ  

  

      

1.2 Trương Vũ Bảo Cha ruột 

(mất) 

    

1.3 Nguyễn Thị Hồng Lạc Mẹ ruột 

    

1.4 Trương Ngọc Anh Anh ruột 

    

1.5 Trương Tiến Sĩ Em ruột 

    

1.6 Trương Vũ Quang Em ruột 

    

1.7 Trương Thị Ngọc Vinh Em ruột 

    

1.8 Trương Lê Uyên Như Con 

    

1.9  Trương Lê Uyên Thư  Con 

    

       

1 2 3 6 7 8 9 

3 Mai Minh Vương Phó Tổng 

Giám đốc 

500 

   

3.1 Trần Thị Minh Xuân Vợ 600 

   

3.2 Mai Đăng Khoa Con  

    

3.3 Mai Đăng Khôi Con  

    



STT Tên người nội bộ và 

người có liên quan 

Chức vụ/ 

Mối quan 

hệ 

SL CP của 

cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu 

Tỷ lệ CP nắm giữ (%) Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

3.4 
Mai Văn Tổng 

Bố ruột 

(đã mất) 

    

3.5 Nguyễn Thị Tại Mẹ ruột 

    

3.6 Mai Văn Đặng Anh ruột 

    

3.7 Mai Văn Tèo Anh ruột 

    

3.8 Mai Thị Ngọc Phương Em ruột 

    

3.9 Mai Út Hiền Em ruột 

    

3.10 Mai Chí Linh Em ruột 

    

 

STT Tên người nội bộ và 

người có liên quan 

Chức vụ/ 

Mối 

quan hệ 

SL CP của 

cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu 

Tỷ lệ CP nắm giữ (%) Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

1 2 3 6 7 8 9  
Nguyễn Thành Vinh 

Phó Tổng 

Giám đốc 

400 0,0045% 01/12/2019 

 

2 
Nguyễn Phạm Phương 

Khánh 
Vợ 0 0 

  

3 
Nguyễn Hoàng Bách 

Con 0 0 

  

4 
Trần Thị Hoa 

Mẹ 0 0 

  



STT Tên người nội bộ và 

người có liên quan 

Chức vụ/ 

Mối 

quan hệ 

SL CP của 

cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu 

Tỷ lệ CP nắm giữ (%) Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

5 
Nguyễn Thị Ánh Hồng 

Chị 0 0 

  

6 
Nguyễn Ngọc Quí 

Anh 0 0 

  

7 
Nguyễn Thị Kim Hạnh 

Chị 0 0 

  

 

STT Tên người nội bộ và 

người có liên quan 

Chức vụ/ 

Mối 

quan hệ 

SL CP của 

cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu 

Tỷ lệ CP nắm giữ (%) Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

1 2 3 6 7 8 9 

1 Đỗ Ngọc Nga Thành 

viên Ban 

Kiểm 

soát 

Trưởng 

Ban 

Kiểm 

soát 

 

0 

   07/4/2017 

 26/6/2020 

  

2 Lâm Triều Phát  Chồng  

0 

      

3 Đỗ Văn Quang Cha ruột 0       



STT Tên người nội bộ và 

người có liên quan 

Chức vụ/ 

Mối 

quan hệ 

SL CP của 

cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu 

Tỷ lệ CP nắm giữ (%) Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

4 Nguyễn Thị Thảnh  Mẹ ruột 0       

5  Đỗ Hoàng Nhựt  Em ruột 

 

0       

 

 

STT Tên người nội bộ 

và người có liên 

quan 

Chức vụ/ Mối quan hệ SL CP của cá 

nhân/đại diện 

sở hữu 

Tỷ lệ CP nắm 

giữ (%) 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

No. Name of person Position/ Relationship Shareholding 

(shares) 

Shareholding 

(%) 

Appointment 

date 

Dismissal 

date 

1 2 3 6 7 8 9 

1 Hoàng Thị Hồng TV Ban kiểm soát 3.222.208  26/06/2020  

2 Hoàng Văn Uy Bố đẻ     

3 Đỗ Thị Kim Cúc Mẹ     

4 Hoàng Thị Oanh Chị     

5 Hoàng Xuân Hùng Anh     

6 Hoàng Thị Kim 

Dung 
Chị     

7 Hoàng Trí Dũng Anh     

8 Dương Văn Mậu Bố chồng     

9 Dương Tiến Dũng Chồng     



 

STT Tên người nội bộ 

và người có liên 

quan 

Chức vụ/ Mối quan hệ SL CP của cá 

nhân/đại diện 

sở hữu 

Tỷ lệ CP nắm 

giữ (%) 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

No. Name of person Position/ Relationship Shareholding 

(shares) 

Shareholding 

(%) 

Appointment 

date 

Dismissal 

date 

1 2 3 6 7 8 9 

1 Đoàn Thị Thu Hà Kế toán trưởng 3.900 0.044% 01/01/2016 - 

2 Nguyễn Nam Thanh Chồng - - - - 

3 Đoàn Văn Minh Cha - - - - 

4 Nguyễn Thị Cánh Mẹ - - - - 

5 Nguyễn Duy Khang Con - - - - 

6 Nguyễn Đoàn Vy 

An 
Con - - - - 

7 Đoàn Thị Kim 

Dung 
Em ruột - - - - 

8 Trần Thị Tâm Mẹ chồng - - - - 

9  Nguyễn Quốc Dũng Anh ruột chồng - - - - 

10 Nguyễn Thị Kim 

Phương 
Chị chồng - - - - 

 



 

 Lê Thị Thùy Trang Thành viên Ban Kiểm 

soát 

Trưởng Phòng R&D 

 4% 4/2017 

1 LÊ VĂN ĐIỂN Bố ruột    

2 TRẦN NGUYỆT 

THU 
Mẹ ruột    

3 LÊ ĐĂNG KHOA Em ruột    

4 LÊ THỊ THANH 

TRANG 
Em ruột    

5 LÊ ĐĂNG KHÔI Em ruột    

6 LÊ ĐĂNG KHÂM Em ruột    
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